CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO
Tiết 32 + 33: ANKAN
I. MỤC TIÊU: 
   1. Về kiến thức: HS trình bày
- Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.
- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.
- Tính chất vật lí: Quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan.
Về kĩ năng:  
-  Rèn kĩ năng nhận xét về cấu trúc phân tử
- Viết công thức cấu tạo và gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.
[bookmark: _Hlk81245968][bookmark: _Hlk81052185][bookmark: _Hlk83217472]2. Năng lực:
* Năng lực chung: Góp phần phát triển cho HS NL hợp tác, NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm, dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan và sử dụng bài tập hoá học có nội dung gắn với thực tiễn.   
* Năng lực hóa học: 
a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:
Trình bày được: 
- Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.
- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.
- Tính chất vật lí: Quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan.
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động:Thảo luận, quan sát thí nghiệm, hình ảnh về ứng dụng của ankan. 
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được chỉ số của xăng 95, 92. Tại sao ankan còn có tên gọi khác là parafin?
3. Phẩm chất: Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái, yêu nước. 
[bookmark: _Hlk81246246]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Hình ảnh ứng dụng của ankan.
- Mô hình khí metan. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
 1. Khởi động 
[bookmark: _Hlk90889096]a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: Chiếu một đoạn phim giới thiệu những ứng dụng  của ankan,…Đặt ra câu hỏi : Những hợp chất nào có ứng dụng rộng rãi đến vậy ?
c) Sản phẩm: HS quan sát, đưa ra dự đoán. 
d) Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân. 
1. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	Nội dung 1: Đồng đẳng, đồng phân
a) Mục tiêu: - Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng. 
- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử.
b) Tổ chức thực hiện

	Đồng đẳng
Nội dung: HS hoàn thành phiếu bài tập theo bàn
	1. Trình bày lại khái niệm về đồng đẳng. 
2. Viết các đồng đẳng tiếp theo trong dãy đồng đẳng của CH4.
3. Viết công thức tổng quát của dãy đồng đẳng.


Sản phẩm:
Dãy đồng đẳng của ankan:


CH4          C2H6         C3H8          C4H10     …     CnH2n+2   (n 1, n  N*)
Báo cáo, thảo luận: GV gọi 2 – 3 HS nêu kết quả thực hiện
Kết luận, nhận định: Phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn (δ)
Đồng phân
Nội dung: HS hoàn thành nội dung sau theo bàn
1. Đồng phân là gì?
2. Viết công thức cấu tạo các đồng phân của phân tử C4H10, C5H12?
Sản phẩm:
C4H10:
(1) CH3-CH2-CH2-CH3.
(2) CH3-CH(CH3)-CH3.
C5H12:
(1)CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
(2) (CH3)2CH-CH2-CH3.
(3)CH3-CH2-CH(CH3)-CH3
(4) CH3-(CH3)2C-CH3.
Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện 2 HS lên bảng viết đồng phân của C4 và C5. Các nhóm còn lại nhận xét. 
Kết luận, nhận định:
Từ C4H10 bắt đầu có đồng phân về mạch cacbon.

	Nội dung 2: Danh pháp
a) Mục tiêu: -Trình bày được cách gọi tên, gọi tên được các ankan tương ứng. 
b) Tổ chức thực hiện

	Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu bảng 5.1 để biết cách gọi tên theo danh pháp hệ thống của ankan.
 GV hướng dẫn HS chọn mạch chính, đánh số thứ tự, gọi tên, xác định bậc của nguyên tử cacbon của isobutan và 2,3 – đimetyl pentan qua đó nắm được cách gọi tên ankan.
Sản phẩm:	
+ Tên ankan mạch  không nhánh:
Tên mạch C chính + an



+ Tên gốc ankyl: Tên ankan tương ứng bằng cách đổi đuôi  an -> yl 
Vị trí nhánh+ tên nhánh + tên mạch chính + an


Thí dụ: CH3 - CH- CH3               1
2
3




   

                       
                       CH3        
2-Metyl propan(isobutan) 
CH3 - CH- CH- CH3
                
      H3C    CH2- CH3    2,3-Đimetyl pentan
Báo cáo, thảo luận: HS gọi tên các hợp chất theo hướng dẫn. Đưa ra nhận xét về cách gọi tên ankan có nhánh.
Kết luận, nhận định: 
+Cách gọi tên các ankan có mạch nhánh: 
- Mạch chính là mạch cacbon dài nhất và có nhiều nhánh nhất.
- Đánh số thứ tự các nguyên tử C ưu tiên đầu gần nhánh nhất.

	Nội dung 3: Tính chất vật lí (Tự học có hướng dẫn)
GV nêu nhiệm vụ, HS hoàn thành tại nhà:
Đọc bảng 5.1 (SGK) rút ra nhận xét quy luật biến đổi các tính chất vật lí của ankan về: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, tính tan. 
Nhận xét về quan hệ giữa tonc và tos với phân tử khối của ankan.

	Nội dung 4: Tính chất hóa học:
a) Mục tiêu: Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh). 
 Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan.
b) Tổ chức thực hiện

	Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu về TCHH của ankan thông qua các câu hỏi:
Phản ứng thế
GV yêu cầu học sinh : 
HS nhắc lại khái niệm phản ứng thế và viết lại phản ứng thế giữa mêtan với clo(as).
GV hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng thế giữa C3H8 với Cl2 (1:1) có mặt as.
Phản ứng tách
 HS dựa vào phản ứng tách đã học viết pthh phản ứng tách hiđro của etan.
HS  cho biết các sản phẩm có thể có của phản ứng tách của butan.
Phản ứng oxi hoá
GV gợi ý HS viết pthh đốt cháy chung của ankan từ pthh đốt cháy metan.
 HS nhận xét về mối quan hệ giữa số mol ankan với số mol nước và CO2 trong phản ứng trên
Sản phẩm:
1. Phản ứng thế bởi halogen
 Thí dụ1: 

         CH4 + Cl2  CH3Cl    +   HCl
                                   Clometan

         CH3Cl + Cl2  CH2Cl2    +   HCl
                                  Điclometan (metylen clorua)

         CH2Cl2 + Cl2  CHCl3    +   HCl
                                  Triclometan (clorophom)

         CHCl3 + Cl2  CCl4    +   HCl
                           Tetraclocacbon (Cacbon tetraclorua)

Thí dụ 2: Nhận xét: Nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon bậc cao hơn dễ bị thế hơn nguyên tử hiđro  liên kết với nguyên tử cacbon bậc thấp hơn.

2. Phản ứng tách

+ Tách hiđro:  CH3-CH3 CH2 =CH2 + H2
+  Phân cắt mạch C (phản ứng crăckinh):

CH3 – CH2 – CH3  CH2 = CH2 + CH4

Thí dụ:  
                                                  CH4 + C3H6  (crăckinh)to
xt

CH3CH2CH2CH3                      C2H4 + C2H6  (crăckinh)
                                                  C4H8 + H2 (đề hiđro hoá)

3. Phản ứng oxi hoá
Khi bị đốt các ankan đều cháy và toả nhiều nhiệt:


CnH2n+2  + O2  nCO2 + (n+1)H2O
Nhận xét: nCO2 < nH2O
               nCnH2n+2 = nCO2 – nH2O

Báo cáo, thảo luận: HS tương tác với GV trả lời các câu hỏi định hướng 
Kết luận, nhận định:
Củng cố và chốt kiến thức cho HS

	Nội dung 5: Điều chế
a) Mục tiêu: viết được PT điều chế Metan. Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan.
b) Tổ chức thực hiện

	Nội dung: HS làm việc theo bàn, trả lời câu hỏi
1. Giới thiệu các phương pháp điều chế metan trong PTN. 
2. Viết các phương trình phản ứng.
Sản phẩm:
1. Trong phòng thí nghiệm:
CnH2n+1COONa + NaOH -CaO, t0-> 
                             CnH2n+2 + Na2CO3.
Vd: điều chế metan.
2. Trong công nghiệp: 
* Chưng cất phân đoạn dầu mỏ.
* Thu từ khí thiên nhiên và khí dầu mỏ.
Báo cáo, thảo luận: Đại diện bàn báo cáo kết quả.
Kết luận, nhận định: GV chốt lại kiến thức


3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu: 
  - Giúp học sinh khắc sâu kiến thức đã học 
  - Rèn luyện kĩ năng làm bài tập TNKQ  và bài tập tự luận 
 b. Nội dung : 
Câu 1: Đốt cháy hiđrocacbon X thu được CO2 ít hơn H2O về số mol, X có thể là
A. Ankan.	B. Anken.	C. Ankadien         D. Ankađien.
Câu 2:  Cho propan tác dụng với clo (tỉ lệ số mol 1:1) có chiếu sáng. Sản phẩm chính thu được là
A. CH3CH(Cl)CH3		B. CH3CH2CH2Cl	
C. ClCH2CH2CH2Cl		D. CH3C(Cl)2CH3
Câu 3: Nung CH3COONa trong NaOH và CaO thu được 1 chất khí đó là
A. CH4	B. CO2	C. CO	D. C2H5OH
Câu 4: Ankan X tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 tạo sản phẩm có clo chiếm 55,04% về khối lượng. X là
A. etan.	B. propan.	C. metan.	D. butan.
Câu 5: Cần bao nhiêu lít khí clo (đktc) để phản ứng với propan theo tỉ lệ số mol 1:2 tạo ra sản phẩm thế có khối lượng là 16,95 gam. Hiệu suất phản ứng đạt 100%.
A. 6,72 lit.	B. 3,36 lit.	C. 2,24 lit.	D. 22,4 lit.
 c. Sản phẩm: Trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra. 
d. Tổ chức thực hiện: HS làm việc theo bàn	
3. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu: 
 Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi và bài tập gắn với thực tiễn và mở rộng kiến thức. 
b. Nội dung : 
     HS tìm hiểu thêm một số hợp chất ankan có ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất.  giải thích được chỉ số của xăng 95, 92. Tại sao ankan còn có tên gọi khác là parafin
c. Tổ chức thực hiện :
	HS làm việc cá nhân.
 *Hướng dẫn học ở nhà
      HS về nhà làm các bài tập còn lại SGK tr 116. Đọc trước phần điều chế và ứng dụng

image3.wmf
¾

®

¾

as


oleObject3.bin

image4.wmf
¾

®

¾

as


oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

image5.wmf
C

H

3

C

H

2

C

H

3

 

+

C

l

2

C

H

3

C

H

C

l

C

H

3

 

+

H

C

l

C

H

3

C

H

2

C

H

2

C

l

 

+

 

H

C

l

a

s

1

:

1

2

-

c

l

o

p

r

o

p

a

n

(

5

7

%

)

1

-

c

l

o

p

r

o

p

a

n

(

4

3

%

)


oleObject7.bin

image6.wmf
o

t, xt

¾¾¾®


oleObject8.bin

image7.wmf
o

t, xt

¾¾¾®


oleObject9.bin

image8.wmf
3n1

2

+


oleObject10.bin

image9.wmf
o

t

¾¾®


oleObject11.bin

image1.wmf
³


oleObject1.bin

image2.wmf
Î


oleObject2.bin

